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LỜI NÓI ĐẦU 

.  

Ngày nay các tài nguyên internet đƣợc xây dựng bằng nhiều công nghệ và 

ngôn ngữ khác nhau dẫn đến vấn đề là tài nguyên ngày càng nhiều nhƣng không 

đồng bộ, các hệ thống không thể truy xuất hoặc cập nhật lẫn nhau. Các ứng dụng 

desktop không có khả năng khai thác dữ liệu trực tiếp từ các website, website 

đƣợc viết bằng ngôn ngữ này cũng gặp khó khăn khi khai thác dữ liệu từ website 

đƣợc viết bằng ngôn ngữ khác. Từ đây sẽ nảy sinh một yêu cầu là cần có một tài 

nguyên thống nhất để tất cả mọi hệ thống có thể sử dụng ở mọi lúc mọi nơi. Để 

giải quyết yêu cầu trên, các nhà khoa học đã xây dựng webservice.  

Giá trị cơ bản của Web Service dựa trên việc cung cấp các phƣơng thức 

theo chuẩn trong việc truy nhập đối với hệ thống đóng gói và hệ  thống kế  thừa. 

Web Service ra đời đã mở  ra một hƣớng mới cho việc phát triển các  ứng dụng 

trên Internet giải quyết vấn đề chuyển đổi dữ liệu trong quy trình thƣơng mại của  

các doanh nghiệp. Web Service kết hợp sử  dụng nhiều công nghệ  khác nhau 

cho phép các ứng dụng đƣợc viết bằng các ngôn ngữ khác nhau, chạy trên các 

nền tảng khác nhau có chuyển đổi dữ liệu thông qua môi trƣờng mạng Internet. 

Các công nghệ mà Web Service sử dụng nhƣ XML, SOAP,WSDL,UDDI. 

Để giải quyết vấn đề này, nhiều giải pháp đã đƣợc đề ra, trong đó đáng 

chú ý nhất và cũng có nhiều khả năng triển khai trong thực tế nhất đó là giải 

pháp phát triển, tích hợp các hệ thống con với công nghệ Web Service và 

Microsoft.NET Framework. Ý tƣởng chính của giải pháp này đƣợc tóm gọn nhƣ 

sau: Các ứng dụng nhỏ trong hệ thống sẽ trình bày giao diện của nó dƣới dạng 

Web Service, một ứng dụng ở trung tâm (cũng là một web service) đƣợc xây 

dựng dựa trên công nghệ Microsoft .NET Framework . 

Từ những ƣu điểm của Web Service nên đề tài “Tìm hiểu về Web Service 

và ứng dụng” đã đƣợc lựa chọn cho đồ án tốt nghiệp với nội dung gồm 3 

chƣơng: 

Chƣơng 1: Tìm hiểu về Web Servic 
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Chƣơng  2: Xây dựng chƣơng trình ứng dụng web service 

Chƣơng 3: Kết quả chƣơng trình thực nghiệm. 

 Kết quả của đề tài đồ án là : Tìm hiểu đƣợc cơ bản về web service, cách xây 

dựng Web Service, sử dụng kết quả của Web Service cho các công việc khác. Từ 

đó đã vận dụng để xây dựng các trang web cập nhập, tìm kiếm, thống kê dữ liệu từ 

CSDL của bài toán quản lý việc thu học phí của sinh viên hàng ngày đã thực hiện 

đƣợc một số công việc cụ thể đƣa ra hàng ngày. Các trang web của chƣơng trình 

đã chạy ổn định, hiệu quả trên internet hiện nay.  
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CHƢƠNG 1  

TÌM HIỂU VỀ WEB SERVICE 

 

1.1 Khái niệm về Web Service 

Theo IBM: “Service is a repeatable task within a business process”. Theo đó, 

Service là một ứng dụng với ngƣời dùng, một thao tác đƣợc thực hiện một hoặc 

nhiều lần trong một tiến trình và đƣợc thực hiện bởi một hay nhiều ngƣời.  

Service là một hệ thống có khả năng nhận một hay nhiều yêu cầu xử lý và sau đó 

đáp ứng lại bằng cách trả về một hay nhiều kết quả. Quá trình nhận yêu cầu và trả 

kết quả về đƣợc thực hiện thông qua các giao diện đã đƣợc định nghĩa trƣớc đó. 

Thông thƣờng việc giao tiếp này đƣợc thực hiện trên các giao diện đã đƣợc chuẩn 

hóa và sử dụng rộng rãi.  

Một hệ thống đƣợc thiết kế theo kiểu hƣớng Service  là một hệ thống trong đó các 

chức năng của hệ thống đƣợc xây dựng dựa trên các service có độ kết dính thấp. 

Các service trong hệ thống giao tiếp với nhau thông qua việc gửi nhận các thông 

điệp.  

 

1.2 Đặc điểm Web Service 

 Self-Contained (Độc lập) 

Web service độc lập vì nó không đòi hỏi các tiến trình ở phía client phải cài 

đặt bất cứ một thành phần nào. Ở phía server, yêu cầu để triển khai (deploy) Web 

Service chỉ là servlet engine, EJB container hoặc .NET runtime. Khi Web Service 

đã đƣợc triển khai thì phía client có thể tiêu thụ các dịch vụ mà không cần đòi hỏi 

phải cài đặt bất cứ một thành phần nào. Trong khi đó với các công nghệ nhƣ DCOM 

hay RMI, phía client phải cài đặt client stub trƣớc khi có thể truy cập dịch vụ. 

 Tự Mô Tả 

Giao diện của Web Service đƣợc xuất bản thông qua tài liệu WSDL. Tài liệu 

WSDL định nghĩa cấu trúc thông điệp trao đổi và cấu trúc dữ liệu sử dụng trong 

thông điệp đó. Để triệu gọi dịch vụ, client chỉ cần biết cấu trúc và nội dung của 

thông điệp yêu cầu và đáp ứng của Web service. 
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 Truy cập thông qua Web 

Web đƣợc xuất bản, xác định và triệu gọi thông qua Web. Web service sử 

dụng giao thức chuẩn của web. Mô tả dịch vụ đƣợc xuất bản bằng cách sử dụng 

WSDL, các dịch vụ đƣợc xác định với sự giúp đỡ của UDDI registry và triệu gọi 

thông qua SOAP. Tất cả những giao thức này đều dựa trên web. 

 Độc lập về Ngôn ngữ, Nền tảng, Giao thức 

Web service có cơ sở là tiêu chuẩn mở XML. Một Client đƣợc viết bằng bất cứ 

ngôn ngữ cũng nào có thể truy cập một trang web service đƣợc viết bằng bất cứ 

ngôn ngữ nào khác. Web service độc lập nền tảng, client và web service có thể chạy 

trên hai nền tảng độc lập khác nhau.  

 Dựa trên chuẩn Mở 

Những chuẩn này là XML, SOAP, WSDL và UDDI. 

 Web service cho phép client và server tƣơng tác đƣợc với nhau mặc dù trong 

những môi trƣờng khác nhau.  

 Web service thì có dạng mở và dựa vào các tiêu chuẩn. XML và HTTP là nền 

tảng k  thuật cho web service. Phần lớn k  thuật của web service đƣợc xây dựng là 

những dự án nguồn mở. Bởi vậy, chúng độc lập và vận hành đƣợc với nhau. 

 Web service thì rất linh động: Vì với UDDI và WSDL, thì việc mô tả và phát 

triển web service có thể đƣợc tự động hóa.  

 Web service đƣợc xây dựng trên nền tảng những công nghệ đã đƣợc chấp 

nhận . 

 Web service có dạng mô đun. 

 Web service có thể công bố (publish) và gọi thực hiện qua mạng. 

Ngày nay Web services đƣợc sử dụng rất nhiều trong những lĩnh vực khác nhau 

của cuộc sống nhƣ: 

- Tìm kiếm các thông tin về các khách sạn ở các thành phố hoặc các trung tâm 

để liên hệ đặt phòng theo yêu cầu của khách hàng. 
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- Dịch vụ chọn lọc và phân loại tin tức: Là những hệ thống thƣ viện kết nối đến 

các web portal để tìm kiếm các thông tin từ các nhà xuất bản có chứa những từ khóa 

muốn tìm. 

- Dịch vụ hiển thị danh sách đĩa nhạc dành cho các công ty thu thanh. 

- Ứng dụng đại lý du lịch có nhiều giá vé đi du lịch khác nhau do có chọn lựa 

phục vụ của nhiều hãng hàng không. 

- Bảng tính toán chính sách bảo hiểm dùng công nghệ Excel/COM với giao 

diện web. 

- Thông tin thƣơng mại bao gồm nhiều nội dung, nhiều mục tin nhƣ: Dự báo 

thời tiết, thông tin sức khoẻ, lịch bay, tỷ giá cổ phiếu… 

 

1.3 Ƣu nhƣợc điểm của Web service 

Ƣu điểm: 

 Cho phép chƣơng trình đƣợc viết bằng các ngôn ngữ khác nhau trên các nền 

tảng khác nhau giao tiếp đƣợc với nhau dựa trên một nền tảng tiêu chuẩn  

 Đơn giản (chỉ dùng URL)  

 Làm việc với các giao thức chuẩn Web nhƣ XML, HTTP và TCP/IP.  

 Sự an toàn của máy chủ cơ sở dữ liệu luôn đƣợc bảo mật một cách chắc 

chắn.  

 Web Service làm giảm giá thành cho việc tích hợp các hệ thống khác nhau.    

Nhƣợc điểm: 

 Phụ thuộc vào tốc độ đƣờng truyền Internet.  

 Web Service thiếu cơ chế khôi phục đủ tin cậy để đảm bảo giao dịch đƣợc 

khôi phục lại trạng thái ban đầu trong trƣờng hợp xảy ra sự cố. 

 Số lƣợng các ứng dụng cộng tác cùng hoạt động sẽ ảnh hƣởng tới hiệu suất 

tối ƣu của Web Service.  

 Tải trọng: ứng dụng Web Service là các ứng dụng sử dụng rất nhiều thông 

điệp. Khả năng bùng nổ số lƣợng giao dịch  trao đổi sẽ làm hệ thống máy 

chủ ứng dụng và kiến trúc hạ tầng hệ thống thông tin của doanh nghiệp trở 
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nên ngƣng trệ.   

 Vì Web Service đòi hỏi kết nối thông qua khá nhiều máy chủ trung gian cho 

nên băng thông/tốc độ của hạ tầng mạng và các yêu tố liên quan tới hệ thống 

rõ ràng có vai trò quan trọng góp phần cải thiện hiệu năng của toàn bộ các 

ứng dụng WS 

 

1.4 Mô hình Web service 

 

   Hình 1.1: Mô hình Web Service. 

Nhà cung cấp đăng ký Web Service với UDDI.  

Ngƣời sử dụng tìm kiếm dịch vụ trên UDDI qua một URL thích hợp.  

UDDI trả lại một bản mô tả WSDL cho nhà cung cấp.  

Ngƣời sử dụng triệu gọi dịch vụ bằng một cuộc gọi SOAP tới nhà cung cấp  

Nhà cung cấp trả lại kết quả của cuộc gọi SOAP cho ngƣời sử dụng 

 

1.5 Các thành phần chính của Web service 

 

                           Hình 1.2: Các thành phần chính của Web Service. 
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XML đƣợc sử dụng để định dạng dữ liệu, SOAP đƣợc sử dụng trao đổi dữ liệu, 

WSDL đƣợc sử dụng để mô tả dịch vụ hiện có và UDDI đƣợc sử dụng để liệt kê các 

Web Service hiện có. 

  

1.5.1 Giao thức giao vận HTTP 

Tầng giao vận liên quan tới cơ chế sử dụng để chuyển yêu cầu dịch vụ và thông 

tin phản hồi từ phía nhà cung cấp dịch vụ tới ngƣời sử dụng dịch vụ. Có rất nhiều tiêu 

chuẩn sử dụng xung quanh Web Service, nhƣng phổ biến nhất vẫn là giao thức 

HTTP. 

Ƣu điểm 

HTTP là một giao thức phổ biến rộng rãi.  

Giao thức HTTP hoàn toàn mở và khai triển trên rất nhiều loại hệ thống.  

Hầu hết mọi tổ chức đều chấp nhận cho phép trao đổi thông tin dựa trên giao 

thức HTTP vƣợt qua tƣờng lửa bảo vệ.  

Nhƣợc điểm của HTTP 

HTTP là một giao thức đơn giản và không có tính trạng thái, và không đƣợc 

thiết kế đặc biệt cho mục đích vận chuyển dữ liệu của các ứng dụng.  

 

1.5.2 Giao thức truyền thông SOAP 

1.5.2.1 Khái niệm SOAP: 

   SOAP là giao thức truyền thông giữa các ứng dụng.  

   SOAP đƣợc thiết kế để liên lạc qua Internet và làm việc qua tƣờng lửa.  

   SOAP độc lập nền tảng, độc lập ngôn ngữ.  

   SOAP dựa trên XML, đơn giản và dễ mở rộng. 

1.5.2.2 Đặc trƣng SOAP 

SOAP có những đặc trƣng sau : 

- SOAP đƣợc thiết kế đơn giản và dễ mở rộng. 

- Tất cả các message SOAP đều đƣợc mã hóa sử dụng XML. 
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- SOAP sử dùng giao thức truyền dữ liệu riêng. 

- Không có garbage collection phân tán, và cũng không có cơ chế tham chiếu. Vì 

thế SOAP client không giữ bất kỳ một tham chiếu đầy đủ nào về các đối tƣợng ở xa. 

- SOAP không bị ràng buộc bởi bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào hoặc công nghệ nào. 

 SOAP là giao thức  mà định nghĩa cái cách để chuyển một XML message từ 

A đến B dựa trên giao thức chuẩn web HTTP (hoạt động trên cổng 80) qua 

giao thức Internet TCP/IP. 

 

Tại sao phải có SOAP:  

 Phát triển các ứng dụng cho phép các chuơng trình trao đổi qua Internet.  

 Các ứng dụng liên lạc với nhau bằng cách sử dụng các cuộc gọi thủ tục ở xa 

giữa các đối tuợng nhƣ DCOM,CORBA  

 SOAP cung cấp cách để liên lạc giữa các ứng dụng chạy trên các hệ điều 

hành khác nhau,với các công nghệ khác nhau và ngôn ngữ khác nhau. 

 

1.5.2.3 Cấu trúc một message theo dạng SOAP 

Cấu trúc một message theo dạng SOAP đƣợc mô tả nhƣ hình dƣới đây: 

 

 

Hình 1.4: Cấu trúc message SOAP 

 

Hình 1.3: Thông điệp SOAP  



 Tìm hiểu về Webservice và Ứng dụng 

 

 Sinh viên: Đoàn Văn Lực – Lớp CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin  20 
 

Message theo dạng SOAP là một văn bản XML bình thƣờng  gồm các phần tử sau: 

- Phần tử gốc - envelop: Phần tử bao trùm nội dung message, khai báo văn bản 

XML nhƣ là một thông điệp SOAP. 

- Phần tử đầu trang – header: Chứa các thông tin tiêu đề cho trang, phần tử này 

không bắt buộc khai báo trong văn bản. Những đầu mục còn có thể mang những dữ 

liệu chứng thực, những chữ ký số hóa, và thông tin mã hóa, hoặc những cài đặt cho 

giao tác. 

- Phần tử khai báo nội dung chính trong thông điệp - body, chứa các thông tin yêu 

cầu và phản hồi. 

- Phần tử phát sinh lỗi (Fault) cung cấp thông tin lỗi xảy ra trong quá trình xử lý 

thông điệp. 

Trong trƣờng hợp đơn giản nhất, phần thân của SOAP message gồm có: 

- Tên của message 

- Một tham khảo tới một thể hiện service.  

- Một hoặc nhiều tham số mang các giá trị và mang các tham chiếu. Có 3 kiểu 

thông báo: 

Request messages: Với các tham số gọi thực thi một service  

Response messages:  Với các tham số trả về, đƣợc sử dụng khi đáp ứng yêu cầu. 

Fault messages báo tình trạng lỗi. 

 

1.5.2.4 Định dạng thông điệp SOAP 

Một thông điệp SOAP là một văn bản XML đƣợc mô tả bởi một thành phần 

Envelope, chứa một thành phần Body bắt buộc và một thành phần Header 

không bắt buộc.  

 

1.5.2.5 Các kiểu truyền thông 

SOAP hỗ trợ 2 kiểu truyền thông khác nhau : 

Remote procedure call (RPC). 

Document. 
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1.5.2.6 Quá trình xử lý thông điệp SOAP 

Một thông điệp SOAP giúp cho khách hàng và nơi cung cấp Web Service hoàn 

thành những tác vụ mà không lo lắng đến sự phức tạp của việc xử lý thông điệp SOAP. 

Một processor của khách hàng chuyển các lời yêu cầu phƣơng thức vào trong một 

thông điệp SOAP.Thông điệp này đƣợc truyền qua tầng giao vận (HTTP và SMTP) tới 

processor của nơi cung cấp, tại đây thông điệp sẽ đƣợc phân tích thành lời yêu cầu 

phƣơng thức. Sau đó nơi cung cấp sẽ  thực hiện những bƣớc logic cần thiết và trả lại 

kết quả cho processor của nó, processor này sẽ phân tích thông tin trong thông điệp hồi 

đáp.Thông điệp này đƣợc truyền qua tầng giao vận tới khách hàng yêu cầu. Processor 

của nó phân tích thông điệp hồi đáp thành kết quả dƣới dạng một đối tƣợng. 

 

  Hình 1.5 : Quá trình sử lý thông điệp SOAP 

 

1.5.3 Tầng mô tả dịch vụ XML, WSDL 

1.5.3.1  XML (eXtensible Markup Language)  

a. Khái niệm XML: 

XML là nền tảng của Web Service và đƣợc dùng để trao đổi dữ liệu.  

XML là một chuẩn nổi tiếng cho việc tổ chức,lƣu trữ và trao đổi dữ liệu.  

XML đƣợc hỗ trợ bởi hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại (DotNet, Java…)  

XML đƣợc sử dụng rộng rãi trong việc trao đổi dữ liệu trên môi trƣờng Internet.  

XML dùng các thẻ để tổ chức và lƣu trữ dữ liệu . 

b. Đặc điểm của  XML: 

XML là tự do và mở rộng đƣợc.  

XML rất quan trọng đối với sự phát triển của web trong tƣơng lai. 
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Tầm quan trọng của XML đối với tƣơng lai của web cũng giống nhƣ tầm 

quan trọng của HTML đối với nền tảng của web, và XML sẽ là công cụ xử lý và 

truyền dữ liệu phổ biến nhất. 

XML là công cụ dùng đƣợc trên mọi nền phần cứng, độc lập với phần cứng và phần 

mềm để truyền (trao đổi, chia sẻ) thông tin.. 

c. Cấu trúc chung của XML 

Chúng ta có thể sử dụng trình soạn thảo bất kỳ để soạn thảo tài liệu XML, 

nhƣng phải tuân thủ theo nguyên tắc sau: 

 

Theo định dạng trên, chúng ta thấy tuy tài liệu XML rất đơn giản nhƣng quy định 

cũng rất chặt chẽ, tức là các tài liệu XML đều xuất phát từ nút gốc (root), và mỗi 

phần tử phải có thẻ mở và thẻ đóng “<tên thẻ > … </ tên thẻ>” 

d. XML đƣợc sử dụng nhƣ thế nào? 

XML  thiết kế để lƣu giữ, mang, và trao đổi dữ liệu nhƣng không hiển thị dữ liệu. 

XML dùng cho trao đổi dữ liệu 

Với XML có thể trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống không tƣơng thích. 

e. Ƣu điểm của XML 

Đơn giản, ổn định, linh hoạt và có tính mở rộng cao  

XML đƣợc chấp nhận rộng rãi. Rất nhiều công cụ và tiện ích sẵn có đáp 

ứng nhu cầu phân tích và chuyển đổi dữ liệu XML hoặc hiển thị chúng.  

f. Nhƣợc điểm của XML 

Sự phức tạp. 

Chuẩn hoá:Trong khi đã tồn tại các định nghĩa tên thẻ của ngành, bạn vẫn có thể 

định nghĩa các thẻ không phải là tiêu chuẩn. 

Dung lƣợng lớn. 

 

1.5.3.2 WSDL(Web Service Description Language)  
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a. Định nghĩa: 

WSDL định nghĩa cách mô tả Web Service theo cú pháp tổng quát XML, bao 

gồm các thông tin: 

Tên service. 

Giao thức và kiểu mã hóa. 

Loại thông tin: những thao tác, những tham số, ... 

WSDL chỉ định các đặc tính vận hành của Web Service sử dụng một tài 

liệu XML. Ngôn ngữ mô tả những khái niệm trả lời cho các câu hỏi sau: 

Cái gì (dịch vụ web làm gì)? 

Ở đâu (nơi chứa dịch vụ)? 

Nhƣ thế nào (dịch vụ có thể kích hoạt bằng cách nào)? 

b.Cấu trúc WSDL -Web Services Description Language :  

Một WSDL hợp lệ gồm có hai phần : 

Phần giao diện mô tả giao diện và giao thức kết nối. 

Phần thi hành mô tả thông tin để truy xuất service. 

Cả 2 phần trên đƣợc lƣu trong 2 tập tin XML, bao gồm: 

Tập tin giao diện service (cho phần 1).  

Tập tin thi hành service (cho phần 2). 

 

 

 

 

Hình 1.6 : Service Interface và Service Implementation. 

c. Ƣu điểm của WSDL: Nhƣ một yêu cầu cơ bản đối với ứng dụng của bất 

cứ dịch vụ web, WSDL là yêu cầu bắt buộc đáp ứng nhu cầu công bố giao tiếp và 

thoả thuận cho các dịch vụ khác kích hoạt. 

d. Nhƣợc đểm của WSDL:  

Tài liệu không cung cấp một số thông tin ngƣời sử dụng có nhu cầu nhƣ :  

 Ai cung cấp dịch vụ ? 
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 Loại hình kinh doanh cung cấp dịch vụ ? 

 Các dịch vụ khác cùng do nhà cung cấp dịch vụ này cung cấp ? 

 Dịch vụ này sẽ cung cấp với chất lƣợng dịch vụ nhƣ thế nào ? 

 Đây là dịch vụ miễn phí hay có thu phí ? 

 

1.5.4 Universal Discovery Description and Intergration  

a. Khái niệm UDDI 

  UDDI là một chuẩn công nghiệp cho việc công bố và tìm kiếm thông tin về Web 

Service. Nó định nghĩa một khung thông tin cho phép bạn mô tả và phân loại tổ chức 

của bạn, dịch vụ của nó và những chi tiết k  thuật về giao diện của Web Service 

mà bạn trình bày. Khung thông tin này cho phép bạn phát hiện dịch vụ một cách 

thích hợp, hay giao diện của một kiểu đặc biệt, một loại hay của một hàm. 

 

b. Nội dung của thƣ mục UDDI 

Một nội dung thƣ mục UDDI là một tệp XML mô tả một nghiệp vụ và các 

dịch vụ nó chào.Có 3 phần đối với một nội dung trong thƣ mục UDDI, đó là: 

  Trang vàng -Yellow pages: mô tả công ty chào dịch vụ: tên, địa chỉ, các 

thông tin liên hệ. 

  Trang vàng -Yellow pages : chứa thông tin mô tả Web Service theo những 

chủng loại khác nhau. Những thông tin này cho phép các đối tƣợng thấy Web Service 

theo từng chủng loại của nó. 

  Trang xanh-Green Pages: mô tả giao diện đối với dịch vụ một cách đầy đủ chi 

tiết cho ai đó có thể viết một ứng dụng sử dụng dịch vụ Web Service này. 

 

c. Cấu trúc sổ đăng ký UDDI 

UDDI  cung  cấp  4  cấu  trúc  dữ  liệu  mô  tả  dịch  vụ  mà  nó  đƣa  ra: 

BusinessEntity, BusinessService, BindingTemplate và tModels. 

 BusinessEntity: mô tả nhà cung cấp dịch vụ, mỗi BusinessEntity   có 

thể có nhiều cấu trúc BusinessService kết hợp với nó. 
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BusinessService: chứa các thông tin chung về dich vụ, mỗi BusinessService  có 

thể có nhiều BindingTemplate 

BindingTemplate: chứa thông tin k  thuật cách thức truy cập vào dịch vụ (ví dụ: 

URL, số điện thoại, Web Service). 

 TModel (Technical Model-Mô hình k  thuật): chứa các thông tin về loại 

dịch vụ sử dụng… đƣợc sử dụng để lấy thông tin chi tiết về giao diện của Web 

Service và làm cho chúng có thể sử dụng lại giữa các dịch vụ tƣơng thích . 

 

1.6 Vấn đề an toàn cho Web service:  

Dịch vụ Web liên kết và tƣơng tác với các ứng dụng qua Internet, chính 

vì vậy bảo mật là một vấn đề đƣợc quan tâm khi các công ty tiến tới kết hợp 

ứng dụng với một dịch vụ Web. Việc đảm bảo an toàn cho dịch vụ Web là một 

vấn đề quan trọng, đặc biệt đối với những dịch vụ liên quan đến trao đổi tiền tệ, 

thông tin từ thị trƣờng chứng khoán hay dịch vụ bán hàng qua mạng (liên quan 

đến trả tiền bằng tài khoản và có yêu cầu thông tin cá nhân của ngƣời dùng). 

 Trƣớc khi có WS-Security (bảo mật cho dịch vụ Web) thì ý nghĩa thông 

thƣờng của an toàn dịch vụ Web là bảo mật kênh truyền dữ liệu. Hiện nay, nó 

đƣợc thực hiện cho những SOAP/HTTP dựa trên cơ chế truyền thông điệp bằng 

cách sử dụng giao thức HTTPS. Không chỉ là an toàn ở mức truyền thông điệp, 

HTTPS còn cung cấp sự an toàn tới toàn bộ gói dữ liệu HTTP. 

 Mặc dù HTTPS không bao gồm tất cả các khía cạnh trong chuẩn an toàn 

chung cho dịch vụ Web nhƣng nó đã cung cấp một lớp bảo mật khá đầy đủ với 

định danh, chứng thực, tính toàn vẹn thông điệp hay độ tin cậy.  

 

 Đảm bảo an toàn cho dịch vụ Web 

Khái niệm về WS-Security: đây là một chuẩn an toàn bao trùm cho 

SOAP, nó đƣợc dùng khi muốn xây dựng những dịch vụ Web toàn vẹn và tin 

cậy. Toàn vẹn có nghĩa là khi có một giao dịch hay khi truyền thông tin, hệ 

thống và thông tin sẽ không bị chặn, giao dịch sẽ không bị mất cũng nhƣ không 

thể có ngƣời lấy cắp đƣợc dữ liệu trên đƣờng truyền. WS-security đƣợc thiết kế 
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mang tính mở nhằm hƣớng tới những mô hình an toàn khác bao gồm PKI, 

Kerberos và SSL. Nó cũng đƣa ra nhiều hỗ trợ cho các cơ chế an toàn khác, 

nhiều khuôn dạng chữ ký và công nghệ mã hóa, đảm bảo sự an toàn, toàn vẹn 

thông điệp và tính tin cậy của thông điệp. Tuy nhiên, WS–security cũng chƣa 

thể đảm bảo đƣợc tất cả yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin, nó chỉ là một 

trong những lớp của giải pháp an toàn cho dịch vụ Web. 

 

1.7 Phƣơng pháp xây dựng Web Service. 

Tạo một Web Service đơn giản để truy vấn hiển thị dữ liệu từ bảng dữ 

liệu trong CSDL, cụ thể từ bảng “sinhvien” trong CSDL HOCPHI. 

Công cụ sử dụng là Visual studio 2013(ngôn ngữ c#) 

 

Bƣớc 1:Khởi tạo chƣơng trình 

Khởi động Visual Studio   tạo một project ASP.NET Empty Web Site 

đặt tên là “Hienthi1” 

 

Hình 1.7 Khởi tạo Project 

Cấu trúc sau khi khởi tạo chƣơng trình :     
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Bƣớc 2: Tạo LINQ to SQL kết nối CSDL 

Từ menu View/ chọn Server Explorer/connect to database  để mở cửa sổ kết 

nối CSDL nhƣ bến dƣới đây: 

 

Hình 1.8: Màn mình kết nối tới CSDL 

 

Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để kết nối tới CSDL HOCPHI. 

Kết quả sau khi kết nối thành công nhƣ sau: 

 

Tiếp tục tiến hành dùng LinQ to SQL để tƣơng tác tới CSDL này: 
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Bấm chuột phải vào Project website tạo ở bƣớc trên/ chọn Add New Item: 

Trong màn hình New Item ta chọn LINQ to SQL Classes nhƣ hình dƣới đây, 

đặt tên  LINQhocphi.dbml rồi nhấn nút Add: 

 

Kết quả sau khi bổ sung: 

 

Tiếp tục kéo các bảng trong CSDL đã đƣợc kết vào LINQhocphi 
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Bƣớc 3:Tạo Web Service 

Tạo thêm file Web service chọn Add New Item... 

 

Ta có giao diện nhƣ sau và chọn kiểu Web Service(ASMX) : 

Lấy tên là WebService.asmx 
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Sau khi Add ta có cấu trúc ban đầu của một Web Service nhƣ sau : 

 

Bƣớc 4: Thêm các hàm trong Web Service để tạo các Service 

Khái báo LINQhocphi và thêm hàm hiển thị danh sách sinh viên trong 

Web Service. 

Hàm hiển thị danh sách sinh viên 
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    Bƣớc 5: Chạy thử và kiểm tra. 

Để chạy ấn f5 : 

 

Ta có hàm Danh_sách_sinh_viên, sau khi ấn invoke sẽ kết quả trả về dƣới 

dạng XML nhƣ sau. 

 

 

Hình 1.9: Kết quả chả về của Web Service 
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1.8  Phƣơng pháp sử dụng Web Service vào ứng dụng khác 

 Bƣớc 1 : Tạo một trang Web để hiển thị dữ liệu từ bảng sinh viên thông qua 

Web Service đã tạo đƣợc ở trên(1.7) 

 Từ project chọn Add/Web Form . Để tên mặc định là Default 

 

 Ta có giao diện sau : 

 

Sửa lại giao diện để thực hiên chức năng hiển thị danh sách sinh viên nhƣ 

sau : 

 

Hình 1.10 Giao diện thiết kế của trang Web 
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 Bƣớc 2: Add thêm dịch vụ Service Reference 

 

 

 Khi add màn hình có dạng nhƣ sau : 

 

 

 

 Nhập địa chỉ của Web Service và0 ô URL thì trong ô Web reference name 

xuất hiện tên tham chiếu của Web Service, đặt tên là : Wr 

 Xuất hiện tên tham chiếu của Web Service. Chọn Add Reference 

 



 Tìm hiểu về Webservice và Ứng dụng 

 

 Sinh viên: Đoàn Văn Lực – Lớp CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin  34 
 

 Bƣớc 3: Thêm câu lệnh 

Câu lệnh cho nút hiển thị danh sách sinh viên 

 

 Bƣớc 4 : Chạy trang Web 

 

Hình 1.11: Kết quả trả về của trang Web khi thực hiện chức năng 

 

1.9 Nhận xét 

 Qua tìm hiểu tôi nhận thấy rằng Web service có rất nhiều các ƣu điểm nổi 

bật : 

 Ƣu điểm nổi bật của web service 

 Cho phép client và server tƣơng tác ngay cả trong môi trƣờng khác nhau. (Ví 

dụ server chạy linux, client chạy windows). 

 Phần lớn đƣợc xây dựng dựa trên mã nguồn mở và phát triển các chuẩn đã 

đƣợc công nhận. (Ví dụ XML, HTTP và TCP/IP.). 

 Nó có thể triển khai bởi 1 phần mềm ứng dụng phía server (Ví dụ : PHP, 

Oracle Application server, Microsoft .NET). 

 Web service có thể  làm hệ thống đơn giản, khả năng tích hợp cao hơn. Khi 

sử dụng Web service chi phí phát triển web sẽ giảm, tốc độ ứng dụng nhanh, 

khả năng tƣơng tác giữa các doanh nghiệp cao hơn. 
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 Web service đƣợc thiết kế mở và sử dụng các giao thức. Với các giao thức và 

định dạng dữ liệu trên các văn bản nên các lập trình viên có thể sử dụng dễ 

dàng.   

 Web service giúp nâng cao khả năng tái sử dụng. 

 Cho phép chƣơng trình đƣợc viết bằng các ngôn ngữ khác nhau trên các nền 

tảng khác nhau giao tiếp đƣợc với nhau dựa trên một nền tảng tiêu chuẩn.  

 Đơn giản (chỉ dùng URL) . 

 Sự an toàn của máy chủ cơ sở dữ liệu luôn đƣợc bảo mật một cách chắc chắn.  
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CHƢƠNG 2 

XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG WEB SERVICE 

 

2.1 Bài toán ứng dụng 

 2.1.1 Phát biểu bài toán 

Hoạt động quản lí học phí của sinh viên đại học Dân lập Hải Phòng đƣợc mô 

tả nhƣ sau : 

a) Trong trƣờng có rất nhiều ngành học khác nhau, thông tin về mỗi ngành 

học bao gồm: Mã ngành, Tên ngành. Trong đó Mã ngành xác định duy 

nhất mỗi ngành. 

b) Có rất nhiều lớp học khác nhau, mỗi lớp có một Mã lớp duy nhất. Nhiều 

lớp học thuộc một ngành đào tạo. 

c) Trong trƣờng có rất nhiều sinh viên, thông tin về mỗi sinh viên bao gồm: 

Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Khóa học. Trong đó Mã sinh 

viên xác định duy nhất mỗi sinh viên. Nhiều sinh viên thuộc một lớp. 

d) Khi sinh viên nộp tiền học phí thì thông tin sẽ đƣợc ghi lại gồm: Số phiếu 

nộp, Ngày nộp học phí, Số tiền sinh viên nộp. Trong đó Số phiếu nộp xác 

định duy nhất. Mỗi lần sinh viên nộp học phí thì sẽ có một phiếu nộp duy 

nhất đƣợc in ra 

2.1.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 

a) Vẽ mô hình ER 
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Hình 2.1  Mô hình ER của bài toán 

 

 

 

b) Chuyển đổi mô hình ER thành các bảng quan hệ 

Mô hình ER đƣợc chuyển đổi thành các bảng quan hệ nhƣ sau: 

 Bảng NGÀNH để lƣu trữ các thông tin về ngành học nhƣ sau : 

STT Tên cột Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 Mã_ngành Xâu 10 Khóa chính 

2 Tên_ngành Xâu 50  
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 Bảng LỚP để lƣu trữ các thông tin về lớp học nhƣ sau: 

STT Tên cột Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 Mã_lớp Xâu kí tự 10 Khóa chính 

2 Mã_ngành Xâu kí tự 10 Khóa ngoài 

 

 Bảng SINH VIÊN để lƣu trữ thông tin về sinh viên nhƣ sau: 

STT Tên cột Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 Mã_SV Xâu kí tự 10 Khóa chính 

2 Họ_tên Xâu kí tự 50  

3 Ngày_sinh Ngày,tháng,năm   

4 Khóa_học Số   

5 Mã_lớp Xâu kí tự 10 Khóa ngoài 

 

 Bảng ĐÃ NỘP để lƣu trữ thông tin về các phiếu thu của sinh viên nhƣ 

sau : 

STT Tên cột Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 Số_phiếu_nộp Số 10 Khóa chính 

2 Ngày_nộp Ngày,tháng,năm   

3 Số_tiền Số   

4 Mã_sinh_viên Xâu kí tự 10 Khóa ngoài 
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2.1.3 Tạo cơ sở dữ liệu bằng SQL Server 

Từ các bảng quan hệ trên, ta tạo đƣợc một DATABASE  HOCPHI gồm các 

bảng nhƣ sau: 

1. Bảng SINHVIEN 

 

 

 

2. Bảng  NGANH  

 

 

 Hình 2.3  Bảng “Ngành”  trong cơ sở dữ liệu HOCPHI 

Hình 2.2  Bảng “Sinh viên” trong cơ sở dữ liệu HOCPHI 
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3. Bảng  LOP 

 

 

 

 

4. Bảng DANOP 

 

 

 

 

Hình 2.4  Bảng “Lớp “ trong cơ sở dữ liệu HOCPHI 

Hình 2.5  Bảng “Đã nộp”trong cơ sở dữ liệu HOCPHI 
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5. Mô hình liên kết các bảng: 

 

 

 

 

2.2 Xây dựng Web service 

 2.2.1 Khởi tạo chƣơng trình  

Từ menu File/ chọn New/ chọn Website (hoặc nhấn tổ hợp phím Shift 

+ATL+ N) để tạo một website trong visual studio: 

 

Hình 2.6  Mô hình liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu HOCPHI 
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Màn hình chọn Project xuất hiện: Ta chọn ASP.NET Empty Website nhƣ hình dƣới 

đây rồi nhấn nút OK: 

 Ở đây đặt tên cho Project là WebServiceHocPhi 

 

Hình 2.7: Khởi tạo dự án 

- Sau khi bấm OK, ta có cấu trúc nhƣ dƣới đây: 

 

  Hình 2.8: Cấu trúc sau khi khởi tạo 
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2.2.2 Tạo LINQ kết nối CSDL 

Từ menu View/ chọn Server Explorer/connect to database  để mở cửa sổ kết 

nối CSDL nhƣ bến dƣới đây: 

 

 

Đánh theo thứ tự từ 1->5:

 

Hình 2.9: Màn hình kết nối CSDL 
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1) Server name: Nhập tên Server của máy ở đây máy chủ  tên 

là: 13FS1LNQWVO9N5W\SQLEXPRESS 

 

2) Chọn kiểu Authentication, chọn loại nào cũng đƣợc, trên đồ án chọn Windows 

Authentication. 

 

3) Chọn CSDL, dĩ nhiên ta phải chọn đúng CSDL HOCPHI 

 

4) Test connection để kiểm tra xem có kết nối thành công hay không, khi bạn test 

mà nó ra cửa sổ sau : 

 

 

 

5) Bấm OK để chấp nhận Kết nối. 

Kết quả nhƣ sau: 

 

 

https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_9.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_9.jpg
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– Tiếp tục tiến hành dùng LinQ to SQL để tƣơng tác tới CSDL này nhƣ sau: 

Bấm chuột phải vào Project website tạo ở bƣớc trên/ chọn Add New Item: 

 

 

-Trong màn hình New Item ta chọn LINQ to SQL Classes nhƣ hình dƣới 

đây, đặt tên  LINQhocphi.dbml rồi nhấn nút Add: 
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– Sau khi bấm nút Add, ta đƣợc thông tin nhƣ hình dƣới: 

 

 Màn hình chia làm 4 vùng chính theo thứ tự từ trái qua phải như sau : 

Vùng 1: là vùng CSDL 

Vùng 2: Là vùng ta kéo thả CSDL vào 

Vùng 3: là vùng ta kéo thả các Store Procedure vào 

Vùng 4: Vùng cấu trúc tập tin, lớp mà ta lập trình. 

Tiến hành kéo thả CSDL vào vùng số 1 nhƣ sau: 

 + Đè phím Ctrl + click chuột vào các bảng  rồi kéo vào vùng số 2, ta đƣợc 

giao diện: 
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Ở bƣớc trên, hệ thống đã tự phát sinh các lớp, hàm (CRUD) cho phép chúng 

ta tƣơng tác tới CSDL một cách dễ dàng. 

Tuy nhiên cần truy cập vào CSDL tạo các View để  thống kê và giúp truy 

xuất thông tin từ nhiều bảng gồm: 

+View V_danop: Gồm có các thông tin:số_phiếu, Mã_SV, Họ_nên, 

Ngày_sinh, Khóa_học, Mã_lớp ,Mã_ngành, Tên_ngành , Ngày_nộp, Số_tiền 

+View V_tiennoptheolop thống kê tổng số tiền nộp theo từng lớp gồm có: 

mã_lớp và Số_tiền 

+View V_tiennoptheongay  thống kê tổng số tiền nộp theo từng ngày gồm có: 

Ngày_nộp và Số_tiền 

+View V_tiennoptheosinhvien thống kê tổng số tiền nộp theo từng sinh viên 

gồm có: Họ_tên, Khóa_học, Mã_SV, Ngày_sinh,  Số_tiền 

+View V_tiennoptheonganh thống kê tổng số tiền nộp theo từng ngành gồm 

có: Tên_ngành,Số_tiền 

 Sau đó tiến hành bổ xung các view vừa tạo vào LINQ to SQL Chọn file 

LINQhocphi.dbml 
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 Refresh lại đƣờng kết nối kéo các view vừa tạo thêm vào trong LINQ 

 

Hình 2.11: Giao diện LINQhocphi.dbml sau khi thêm các View 

2.2.3 Tạo Web Service 

 Tiếp tục tạo Web Service để cung cấp các hàm lấy dữ liệu, ta cũng bấm 

chuột phải vào Project/ chọn Add new Item để hiển thị màn hình dƣới đây: 

 

 Ở màn hình trên chọn Web Service và viết bằng C#, đặt tên cho nó 

(WebserviceHocPhi) rồi nhấn nút Add. 
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 Khi nhấn nút Add, mặc định có thông tin của web service nhƣ sau: 

 

   Hình 2.12: Thông tin mặc định webservice 

Sau khi có giao diện nhƣ trên bắt đầu thêm các hàm cho Webservice  

 Mở file Webservicehocphi.cs Khai báo LINQ và thêm các hàm 

2.2.3.1-Các hàm tìm kiếm thông tin theo điều kiện 

 

Hình 2.13: Câu lệnh hàm 1,2 
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Hàm 1 : Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo mã sinh viên 

1. // 1 : tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo mã sinh viên 

2. [WebMethod] 

3. public v_danop 

Tra_cứu_thông_tin_nộp_học_phí_của_sinh_viên_theo_mã_sinh_viên(string 

Nhập_mã_sinh_viên) 

4. { 

5. v_danop p = db.v_danops.FirstOrDefault(x => x.Mã_SV == Nhập_mã_sinh_viên); 

6. return p; 

7. } 

Hàm trả về thông tin theo view V_danop với mã sinh viên nhập vào 

Hàm 2:Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo Tên sinh viên 

1. [WebMethod] 

2. public List<v_danop> 

Tra_cứu_thông_tin_nộp_học_phí_của_sinh_viên_theo_tên_sinh_viên(string 

Nhập_họ_tên_sinh_viên) 

3. { 

4. List<v_danop> listpro = db.v_danops.Where(x => x.Họ_tên == 

Nhập_họ_tên_sinh_viên).ToList(); 

5. foreach (v_danop p in listpro) 

6. p.ToString(); 

7. return listpro; 

8. }  

Hàm trả về thông tin theo view V_danop với tên sinh viên nhập vào 

 

Hình 2.14 : Câu lệnh hàm 3,4,5 
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Hàm 3 : Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo mã lớp 

1. [WebMethod] 

2. public List<v_danop> 

Tra_cứu_thông_tin_nộp_học_phí_của_sinh_viên_theo_mã_lớp(string Nhập_mã_lớp) 

3. { 

4. List<v_danop> listpro = db.v_danops.Where(x => x.Mã_lớp== 

Nhập_mã_lớp).ToList(); 

5. foreach (v_danop p in listpro) 

6. p.ToString(); 

7. return listpro; 

8. } 

Hàm trả về thông tin theo view V_danop với tên mã lớp nhập vào 

Hàm 4 : Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo tên nghành 

1. [WebMethod] 

2. Public List<v_danop> 

Tra_cứu_thông_tin_nộp_học_phí_của_sinh_viên_theo_tên_nghành(string 

Nhập_tên_nghành) 

3. { 

4. List<v_danop> listpro = db.v_danops.Where(x => x.Tên_ngành == 

Nhập_tên_nghành).ToList(); 

5. foreach (v_danop p in listpro) 

6. p.ToString(); 

7. return listpro; 

8. } 

Hàm trả về thông tin theo view V_danop với tên ngành nhập vào 

Hàm 5 : Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo ngày nộp 

1. [WebMethod] 

2. public List<v_danop> 

Tra_cứu_thông_tin_nộp_học_phí_của_sinh_viên_theo_ngày_nộp(DateTime 

Nhập_ngày_nộp) 

3. { 

4. List<v_danop> listpro = db.v_danops.Where(x => x.Ngày_nộp== 

Nhập_ngày_nộp).ToList(); 
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5. foreach (v_danop p in listpro) 

6. p.ToString(); 

7. return listpro; 

8. } 

Hàm trả về thông tin theo view V_danop với ngày nộp nhập vào 

 

Hình 2.15: Câu lệnh hàm 6,7 

Hàm 6 : Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo khoảng tiền nộp 

1. [WebMethod] 

2. public List<v_danop> 

Tra_cứu_thông_tin_nộp_học_phí_của_sinh_viên_theo_khoảng_tiền_nộp(int 

Số_tiền_thấp_nhất , int Số_tiền_cao_nhất ) 

3. { 

4. List<v_danop> listpro = db.v_danops.Where(x => x.Số_tiền > Số_tiền_thấp_nhất && 

x.Số_tiền < Số_tiền_cao_nhất).ToList(); 

5. foreach (v_danop p in listpro) 

6. p.ToString(); 

7. return listpro; 

8. } 

Hàm trả về thông tin theo view V_danop với số tiền tiền nhập vào trong 

khoảng cho phép 
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Hàm 7 : In danh sách đã nộp 

1. [WebMethod] 

2. public List<v_danop> Danh_sách_đã_nộp() 

3. { 

4. List<v_danop> listPro = db.v_danops.ToList(); 

5. foreach (v_danop p in listPro) 

6. p.ToString(); 

7. return listPro; 

8. } 

Hàm trả về thông tin theo view V_danop với toàn bộ thông tin nộp học phí 

của sinh viên 

2.2.3.2-Các hàm trả danh sách thống kê 

 

Hình 2.16: Câu lệnh hàm 8,9 

Hàm 8: Danh sách thông kê số tiền nộp theo ngày 

1. [WebMethod] 

2. public List<V_tiennoptheongay> Danh_sách_tiền_nộp_theo_ngày() 

3. { 

4. List<V_tiennoptheongay> listPro = db.V_tiennoptheongays.ToList(); 
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5. foreach (V_tiennoptheongay p in listPro) 

6. p.ToString(); 

7. return listPro; 

8. } 

Hàm trả về danh sách thống kê số tiền nộp theo từng ngày từ view 

V_tiennoptheongay 

Hàm 9: Danh sách thông kê số tiền nộp theo lớp 

1. [WebMethod] 

2. public List<V_tiennoptheolop> Danh_sách_tiền_nộp_theo_Lớp() 

3. { 

4. List<V_tiennoptheolop> listPro = db.V_tiennoptheolops.ToList();                                       

5. foreach (V_tiennoptheolop p in listPro) 

6. p.ToString(); 

7. return listPro; 

8. } 

Hàm trả về danh sách thống kê số tiền nộp theo từng lớp từ view 

V_tiennoptheolop 

 

Hình 2.17: Câu lệnh hàm 10,11,12 
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Hàm 10: Danh sách thống kê số tiền nộp theo ngành 

1. [WebMethod] 

2. public List<V_tiennoptheonganh> Danh_sách_tiền_nộp_theo_ngành() 

3. { 

4. List<V_tiennoptheonganh> listPro = db.V_tiennoptheonganhs.ToList(); 

5. foreach (V_tiennoptheonganh p in listPro) 

6. p.ToString(); 

7. return listPro; 

8. } 

 Hàm trả về danh sách thống kê số tiền nộp theo từng lớp từ view 

V_tiennoptheonganh   

Hàm 11 : Danh sách thống kê số tiền nộp theo sinh viên 

1. [WebMethod] 

2. public List<V_tiennoptheosinhvien> Danh_sách_tiền_nộp_theo_Sinh_Viên() 

3. { 

4. List<V_tiennoptheosinhvien> listPro = db.V_tiennoptheosinhviens.ToList(); 

5. foreach (V_tiennoptheosinhvien p in listPro) 

6. p.ToString(); 

7. return listPro; } 

Hàm trả về danh sách thống kê số tiền nộp theo từng sinh viên từ view 

V_tiennoptheonganh 

Hàm 12 : Thống kê số tiền nộp theo Ngày 

1. [WebMethod] 

2. public List<V_tiennoptheongay> Thống_kê_số_tiền_nộp_theo_ngày(DateTime 

Nhập_ngày_tra_cứu) 

3. { 

4. List<V_tiennoptheongay> listpro = db.V_tiennoptheongays.Where(x => x.Ngày_nộp == 

Nhập_ngày_tra_cứu).ToList(); 

5. foreach (V_tiennoptheongay p in listpro) 

6. p.ToString(); 

7. return listpro; } 

Hàm trả về kết quả thống kê số tiền nộp theo từng ngày từ view 

V_tiennoptheongay với ngày nhập vào 
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Hình 2.18: Câu lệnh hàm 13,14,15 

Hàm 13  : Thống kê số tiền nộp theo lớp 

1. [WebMethod] 

2. public List<V_tiennoptheolop> Thống_kê_số_tiền_nộp_theo_Lớp(string 

Nhập_mã_lớp) 

3. { 

4. List<V_tiennoptheolop> listpro = db.V_tiennoptheolops.Where(x => x.Mã_lớp == 

Nhập_mã_lớp).ToList(); 

5. foreach (V_tiennoptheolop p in listpro) 

6. p.ToString(); 

7. return listpro; 

8. } 

Hàm trả về kết quả thống kê số tiền nộp theo từng lớp từ view 

V_tiennoptheongay với mã lớp nhập vào 

Hàm 14 : Thống kê số tiền nộp theo ngành 

1. [WebMethod] 

2. public List<V_tiennoptheonganh> Thống_kê_số_tiền_nộp_theo_ngành(string 

Nhập_tên_ngành) 

3. { 

4. List<V_tiennoptheonganh> listpro = db.V_tiennoptheonganhs.Where(x => 

x.Tên_ngành == Nhập_tên_ngành).ToList(); 

5. foreach (V_tiennoptheonganh p in listpro) 

6. p.ToString(); 

7. return listpro; 

8. } 
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Hàm trả về kết quả thống kê số tiền nộp theo từng ngành từ view 

V_tiennoptheongay với tên ngành nhập vào 

Hàm 15 : Thống kê số tiền nộp theo sinh viên 

1. [WebMethod] 

2. public List<V_tiennoptheosinhvien> Thống_kê_số_tiền_nộp_theo_từng_sinh_viên(string 

Nhập_mã_sinh_viên) 

3. { 

4. List<V_tiennoptheosinhvien> listpro = db.V_tiennoptheosinhviens.Where(x => x.Mã_SV 

== Nhập_mã_sinh_viên).ToList(); 

5. foreach (V_tiennoptheosinhvien p in listpro) 

6. p.ToString(); 

7. return listpro; 

8. } 

Hàm trả về kết quả thống kê số tiền nộp theo từng sinh viên từ view 

V_tiennoptheosinhvien với mã sinh viên nhập vào 

2.2.3.3-Các hàm cập nhập các bảng trong CSDL ( Thêm , Sửa , Xóa) 

 Hàm thêm ngành mới 

 

Hàm sử dụng phƣơng thức InsertOnSubmit() của LINQ  thêm  thông tin cho 

đối tƣợng 
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 Hàm thêm sinh viên 

 

Hàm sử dụng phƣơng thức InsertOnSubmit() của LINQ  thêm  thông tin cho 

đối tƣợng 

 Hàm thêm lớp 

 

Hàm sử dụng phƣơng thức InsertOnSubmit() của LINQ  thêm  thông tin cho 

đối tƣợng 
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 Hàm thêm phiếu nộp 

 

Hàm sử dụng phƣơng thức InsertOnSubmit() của LINQ  thêm  thông tin cho 

đối tƣợng 

 Hàm sửa ngành học 

 

Hàm sử dụng phƣơng SubmitChanges() của LINQ  cập nhập  thông tin cho 

đối tƣợng 
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 Hàm sửa lớp học 

 

Hàm sử dụng phƣơng SubmitChanges() của LINQ  cập nhập  thông tin cho 

đối tƣợng 

 Hàm sửa sinh viên 

 

Hàm sử dụng phƣơng SubmitChanges() của LINQ  cập nhập  thông tin cho 

đối tƣợng 
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 Hàm sửa phiếu nộp 

 

Hàm sử dụng phƣơng SubmitChanges() của LINQ  cập nhập  thông tin cho 

đối tƣợng 

 Hàm xóa sinh viên 

 

Hàm sử dụng phƣơng DeleteChanges() của LINQ  xóa  thông tin cho đối 

tƣợng 
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 Hàm xóa lớp 

 

Hàm sử dụng phƣơng DeleteChanges() của LINQ  xóa  thông tin cho đối 

tƣợng 

 Hàm xóa ngành 

 

Hàm sử dụng phƣơng DeleteChanges() của LINQ  xóa  thông tin cho đối 

tƣợng 
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 Hàm xóa phiếu nộp 

 

Hàm sử dụng phƣơng DeleteChanges() của LINQ to SQL  xóa  thông tin cho 

đối tƣợng 

Đoạn code ở trên gán bằng tostring nhiều chỗ lý do để xử lý việc Loop trong 

thao tác Webservice, nếu có sự loop (hay đệ quy) thì nó không chấp nhận. Nếu viết 

bằng Winform hay Webform bình thƣờng thì không sao. 

Ta tiến hành kiểm tra Web Service trên máy cục bộ (nhấn F5 để chạy): 

 

   Hình 2.19: Giao diện websercice chạy trên máy cục bộ 
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Các hàm đƣợc hiển thị ra ở đây. Để test bấm vào hàm rồi chọn Invoke . ví dụ 

chọn hàm “Danh_sách_tiền_nộp_theo_lớp” 

 

2.3 Đƣa CSDL và Web Service lên hosting      

 2.3.1 Sử dụng hosting tại somee.com 

Bƣớc 1: Sử dụng hosting tại Somee.com 

Bước 2: Chọn Free .Net hosting như hình dưới đây: 

 

Bấm chọn Learn More để qua bƣớc 3. 

https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_21.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_21.jpg
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Bƣớc 3: Chọn Order để mua gói miễn phí này: 

 

Bƣớc 4: Nhập các thông số cần thiết để tạo tạo tài khoản: 

 

Bấm Register new account để đăng ký và tiếp tục với màn hình checkout.  

 

https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_22.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_22.jpg
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Bầm Continue sẽ chuyển sang màn hình nhập mã sác nhận , vào gmail lấy mã xác 

nhận điền vào và ấn Confim 

 

Bƣớc 5: Chọn các thông số rồi bấm Continue, màn hình Create Website sẽ 

hiển thị ra nhƣ bến dƣới, ta nhập các thông tin rồi bấm Create website 

Phần Site name (Subdomain) chính là tên host do mình đặt . ở đây đặt là Doanluc  

Sau này tên host là doanluc.somee.com 
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 Ấn Create website màn hình thông báo thành công hiển thị ra dƣới đây: 

– 

            Tiếp theo ta tạo CSDL cho trang doanluc.somee.com 

https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_251.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_26.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_251.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_26.jpg
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 Bấm chọn mục Databases ở bên tay trái trên màn hình ở trên: 

 

Màn hình trên nó nút “Create” sau khi bấm vào nó. Màn hình tạo CSDL hiển 

thị ra, ở đây ta nên đặt cùng tên với CSDL mà ta tạo ở máy Client để dễ dàng 

Backup, Restore . 

 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bấm chọn “Create empty database”. 

https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_271.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_28.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_271.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_28.jpg
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Khi tạo thành công thì có màn hình nhƣ dƣới đây: 

 

Có thể copy paste chuỗi chuỗi kết nối ở trên dán vào chuỗi kết nối ở máy 

Local thì khi chạy website nó sẽ kết nối tới CSDL ở trên trang somee này. 

Doanluc.somee.com chính là sub domain mà nó cung cấp cho mình, dựa vào 

đây để ta lấy thông tin. 

2.3.2 Đƣa dữ liệu từ máy Local lên trang somee.com 

Tiếp tục tiến hành đƣa dữ liệu từ máy Local lên Trang somee, làm nhƣ sau: 

2.3.2.1 Backup lại CSDL tại máy Local của bạn: 

Bấm chuột phải vào CSDL/ chọn Tasks/ Chọn Backup: 
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Màn hình chọn Backup hiển thị ra nhƣ dƣới đây, tiến hành nhập thông số rồi 

bấm OK: 

 

   Hình 2.20: Màn hình back up dữ liệu 

Kiểm tra ổ đĩa D:/ xem có tập tin này hay chƣa, nếu có tức là đã backup thành 

công. 

2.3.2.2 Đƣa file Backup này lên Server somee: 
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 Ta chọn Restore database, rồi chọn “Choose File“, chọn đúng tập tin vừa 

backup ở trên rồi bấm “Upload the file and restore it“. 

Chờ báo thành công nhƣ màn hình: 

 

Kiểm tra xem CSDL chạy đƣợc hay không thì  chọn mục “New SQL Query” 

ở màn hình trên, nó sẽ hiển thị ra cửa sổ cho phép ta nhập câu SQL: 

 

Nhƣ hình trên thì đã thành công. 

https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_33.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_33.jpg
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2.3.3 Đƣa Webservice lên somee.com 

Tiếp tục ta đƣa Webservice lên somee nhƣ sau: 

 Dùng Win Zip  của hệ điều hành Windows, nén lại source code và đẩy lên 

server.  

Tiến hành zip nhƣ sau: 

 

 Ở hình trên là ta Ctrl+ A để chọn toàn bộ tập tin và thƣ mục/sau đó ta bấm 

chuột phải vào 1 tập tin bất kỳ trong thƣ mục chứa source code/ chọn Send to / chọn 

Compressed… nhƣ hình bên trên, nó phát sinh ra một file zip chứa toàn bộ source 

code trong này . 

 Sau khi có file zip, ta quay lại màn hình somee server để đƣa source code lên 

nhƣ sau: 

Chọn File Manager/ cửa sổ hiển thị lên chọn nút Upload nhƣ hình bên dƣới: 

 

https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_37.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_38.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_37.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_38.jpg
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Sau khi chọn nút Upload thì nó xuất hiện cho chúng ta nút Choose File để 

đƣa file từ client lên Server/ ta chọn đúng file zip lúc này rồi bấm Upload 

and Unzip archives: 

 

 Sau khi bấm Upload and unzip archives thì ta có kết quả nhƣ sau: 

 

 Toàn bộ source code đã đƣợc đƣa lên server. 

 Mở file web.config chỉnh sửa lại chuỗi kết nối bằng chuỗi kết nối của CSDL 

vừa up lên và thêm đoạn mã lệnh sau vào trên phần </system.web> của web.config 

1. <webServices> 

2. <protocols> 

3. <add name="HttpGet"/> 

4. <add name="HttpPost"/> 

5. </protocols> 

6. </webServices> 

Mục đích gọi HttpGet và HttpPost cho nút invoke hoạt động 

https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_39.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_40.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_39.jpg
https://duythanhcse.files.wordpress.com/2014/02/0h41_40.jpg
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Hình 2.21:  Cấu trúc file Web.config 

Ấn save để lƣu lại 

Bây giờ ta tiến hành kiểm tra Web Service có chạy hay không nhƣ sau: 

http://doanluc.somee.com/WebServiceHocPhi.asmx: 

 

Hình 2.22: Kết quả khi chạy trên internet của Web Service 



 Tìm hiểu về Webservice và Ứng dụng 

 

 Sinh viên: Đoàn Văn Lực – Lớp CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin  75 
 

2.4  Sử dụng kết quả của trang Web service tạo ứng dụng web ASP.net để tìm 

kiếm dữ liệu 

 2.4.1 Tạo giao diện và kết nối với Webservice 

 Bấm chuột phải vào project/add/Web form  

 

 Màn hình hiện ra để tên mặc định là Default 

 

 Sau khi OK chuyển sang giao diện trang Default.aspx 
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 Tiếp tục add/Service Reference... để thêm Service Reference lấy thông tin từ 

Web service 

 

    

 Chọn Advanced...-> 

 

 Chọn Add Web reference màn hình chuyển qua hình bên dƣới 
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Hình 2.23: Màn hình kết nối Web reference 

 Coppy đƣờng link (http://doanluc.somee.com/WebServiceHocPhi.asmx) của 

Webservice dán vào mục URL -> bấm vào mũi tên nhỏ bên phải để cập nhật trang . 

 WR là tên của Web reference do mình đặt rồi ấn Add Reference 

 

Hình 2.3: Cấu chúc trƣơng trình sau khi bổ sung Web reference 
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 Trên trang Default.aspx tạo giao diện có hình nhƣ bên dƣới 

 

Hình 2.24: Giao diện trang Default.aspx đƣợc thiết kế 

 

Hình 2.25 : Giao diện tổng thể khi chạy của trang Default.aspx 



 Tìm hiểu về Webservice và Ứng dụng 

 

 Sinh viên: Đoàn Văn Lực – Lớp CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin  79 
 

Mỗi chức năng tƣớng ứng với 1 grildview 

Ví dụ : 

 Chức năng tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo tên ta tạo 

grildview sau đó vào edit chỉnh sƣa lại sao cho chứa đựng đủ thông tin lấy từ bảng 

nào thì grildview phải có các cột tƣơng ứng 

  

 Ví dụ girldview lấy thông tin trả về là bảng v_danop từ web service 

Làm lần lƣợt với các chức năng còn lại 

 2.4.2 Thêm code cho chƣơng trình 

 Câu lênh nút “Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo tên” 
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Hàm sử dụng phƣơng thức Danh_sách_đã_nộp() của Web Service hiện  thông 

tin lên đối tƣợng GridView5 với điều kiện Họ_tên trong dữ liệu giống với tên sinh 

viên đƣợc nhập vào . 

 Câu lệnh nút “Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo tên ngành“ 

 

Hàm sử dụng phƣơng thức Danh_sách_đã_nộp() của Web Service hiện  thông 

tin lên đối tƣợng GridView6 với điều kiện Tên_ngành trong dữ liệu giống với tên 

ngành đƣợc nhập vào . 

 

 Câu lệnh nút “Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo ngày nộp“ 

 

Hàm sử dụng phƣơng thức Danh_sách_đã_nộp() của Web Service hiện  thông 

tin lên đối tƣợng GridView7 với điều kiện Ngày_nộp trong dữ liệu giống với ngày 

nộp  đƣợc nhập vào. 
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 Câu lệnh nút “Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo mã sinh viên” 

 

Hàm sử dụng phƣơng thức Danh_sách_đã_nộp() của Web Service hiện  thông 

tin lên đối tƣợng GridView8 với điều kiện  Mã_SV trong dữ liệu giống với  mã sinh 

viên  đƣợc nhập vào . 

 

 Câu lệnh nút “Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo mã lớp” 

 

Hàm sử dụng phƣơng thức Danh_sách_đã_nộp() của Web Service hiện  thông 

tin lên đối tƣợng GridView10 với điều kiện Mã_lớp trong dữ liệu giống với mã lớp  

đƣợc nhập vào .  
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 Câu lệnh nút  “Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo khoảng tiền 

nộp” 

 

 

Hàm sử dụng phƣơng thức Danh_sách_đã_nộp() của Web Service hiện  thông 

tin lên đối tƣợng GridView9 với điều kiện Số_tiền trong dữ liệu nằm trong khoảng 

số tiền nhập vào. 

 

 Câu lệnh cho nút “danh sách thống kê tiền nộp theo lớp” 

 

 Hàm sử dụng phƣơng thức Danh_sách_tiền_nộp_theo_lớp() của Web 

Service hiện  thông tin lên đối tƣợng  gvtheolop 
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 Câu lệnh cho nút “danh sách thống kê tiền nộp theo ngành” 

 

 Hàm sử dụng phƣơng thức Danh_sách_tiền_nộp_theo_ngành() của Web 

Service hiện  thông tin lên đối tƣợng gvtheonganh 

 

 Câu lệnh cho nút “danh sách thống kê tiền nộp theo sinh viên” 

 

 Hàm sử dụng phƣơng thức Danh_sách_tiền_nộp_theo_sinh_viên() của 

Web Service hiện  thông tin lên đối tƣợng Gvtheosinhvien 

 

 Câu lệnh cho nút “danh sách thống kê tiền nộp theo ngày” 

 

 Hàm sử dụng phƣơng thức Danh_sách_tiền_nộp_theo_ngày() của Web 

Service hiện  thông tin lên đối tƣợng GridView1 
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 Câu lênh cho nút “Thống kê tiền nộp theo lớp” 

 

 

 Câu lênh Thống kê tiền nộp theo ngành 
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 Câu lênh Thống kê tiền nộp theo ngày 

 

 

 Câu lênh Thống kê tiền nộp theo sinh viên 
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Sau khi thêm code cho các chức năng ta sẽ chạy thử trên máy cục bộ sẽ dc 

giao diện nhƣ sau :  

 

Hình 2.26: Giao diện trang Web chạy trên máy cục bộ 

 Nhập thông tin và chạy các chức năng ok tiến hành bƣớc tiếp theo 

 2.4.3 Đƣa lên hosting 

 Đăng nhập vào somee.com với tài khoản đã tạo 

 

Chọn đến mục file manager rồi Add thêm các file và thƣ mục mới tạo thêm 

của phần 2.4  . Kết quả sau khi bổ sung ta đƣợc nhƣ hình dƣới . 
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        Nhƣ vậy là thành công.  

        Có thể khai thác dữ liệu thông qua URL : 

http://doanluc.somee.com/ 

http://doanluc.somee.com/WebServiceHocPhi.asmx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doanluc.somee.com/
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 

 

3.1 Kết quả của Web Service  

3.1.1 Giao diện Web Service 

 

Hình 3.1: Giao diện Web Service 

 

Hình 3.2: Giao diện Web Service 
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3.1.2 Các giao diện kết quả của Web Service 

 Giao diện thêm lớp học 

 

 

 Giao diện thêm ngành học 
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 Giao diện thêm sinh viên 

 

 

 Giao diện thêm phiếu nộp 
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 Cập nhât thông tin ngành học 

 

 

  Cập nhât thông tin lớp học 
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 Cập nhât thông tin sinh viên 

 

 

 Cập nhât thông tin phiếu nộp 
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 Danh sách tiền nộp theo lớp 

 

 

 Danh sách tiền nộp theo sinh viên 

\ 
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  Danh sách tiền nộp theo ngành 

 

 

 Danh sách tiền nộp theo ngày 

 

  



 Tìm hiểu về Webservice và Ứng dụng 

 

 Sinh viên: Đoàn Văn Lực – Lớp CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin  95 
 

 Thống kê tiền nộp theo lớp 

 

 

 

 Thống kê tiền nộp theo ngành 
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  Thống kê tiền nộp theo ngày 

 

 

 Thống kê tiền nộp theo từng sinh viên 
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 Tra cứu thông tin nộp học phí trong khoảng tiền nộp từ 2000000 đến 

3000000 

 

 

 Tra cứu thông tin nộp học phí theo mã lớp CT601 
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 Tra cứu thông tin nộp học phí theo mã sinh viên 

 

 

 Tra cứu thông tin nộp học phí theo ngày nộp 

 

 

 



 Tìm hiểu về Webservice và Ứng dụng 

 

 Sinh viên: Đoàn Văn Lực – Lớp CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin  99 
 

 Tra cứu thông tin nộp học phí theo ngành học 

 Ví dụ : ngành công nghệ thông tin 

 

 

 Tra cứu thông tin nộp học phí theo tên sinh viên  

 Ví dụ : Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh 
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3.2 Kết quả của trang web lấy thông tin từ Web service 

3.2.1 Giao diện chính của trang web 

 

 

Hình 3.4: Giao diện trang Web 

 

 

Hình 3.5: Giao diện trang Web 
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3.2.2 Kết quả các chức năng của trang web 

 Tra cứu thông tin nốp học phí theo tên 

 

 

 Tra cứu thông tin nộp học phí theo tên ngành 
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 Tra cứu thông tin nộp học phí theo ngày nộp 

 

 

 Tra cứu thông tin nộp học phí của sinh viên theo mã sinh viên 
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 Tra cứu thông tin nộp học phí theo mã lớp 

 

 

 Tra cứu thông tin nộp học phí theo khoảng tiền nộp 
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 Thống kê tiền nộp theo lớp 

 

 

 Thống kê tiền nộp theo ngành 
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 Thống kê tiền nộp theo sinh viên 

 

 

 Thống kê tiền nộp theo ngày 
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KẾT LUẬN 

Trong đồ án này em trình bày tổng thể về Web Service và ứng dụng của nó, 

với Web Service là hƣớng ứng dụng công nghệ mới trong mấy năm gần đây, nó 

cho phép các hệ thống trao đổi thông tin với nhau thông qua giao thức HTTP, 

SOAP mà không phụ thuộc vào nền tảng hạ tầng viễn thông của các hệ thống.  

Các kết quả đạt đƣợc: 

Về lý thuyết:  

 Tìm hiểu đƣợc về các khái niệm, ƣu nhƣợc điểm, đặc điểm của Web Service 

 Mô hình và cách thức hoạt động của Web Service, cách tạo một Web Service 

và sử dụng Web Servive vào ứng dụng khác. 

Về phần ứng dụng:  

 Phát biểu và tạo CSDL cho bài toán tra cứu tình hình thu học phí của sinh 

viên trƣớng Đại học Dân Lập Hải Phòng 

 Xây dựng đƣợc Web Service với các chức năng: Tìm kiếm, thống kê và cập 

nhật dữ liệu với CSDL HOCPHI tạo đƣợc 

 Xây dựng trang Web tìm kiếm thông tin nộp học phí của sinh viên Đại học 

Dân Lập Hải Phòng lấy dữ liệu từ Web Service giúp ngƣời dùng tra cứu 

thông tin một cách dễ dàng. 

Hệ thống đƣợc cài đặt với dữ liệu chạy thông suốt và cho ra kết quả, đáp ứng 

đƣợc các yêu cầu đặt ra của bài toán. Vì thời gian có hạn và kinh nghiệm thực tế 

chƣa nhiều nên việc phân tích thiết kế bài toán về cơ bản đã thực hiện tƣơng đối đầy 

đủ nhƣng còn một số hạn chế nhƣ: Chƣa thể mô tả đầy đủ mọi khía cạnh của vấn 

đề, xây dựng đƣợc hệ thống nhƣng chỉ với các chức năng chính, cần thêm nhiều 

chức năng để chƣơng trình hoạt động tốt và hoàn chỉnh hơn. Nếu có điều kiện, sau 

này em sẽ hoàn thiện chƣơng trình đƣợc đẩy đủ hơn và dễ dàng hơn trong việc quản 

trị. 

Trong quá trình làm Đồ án, em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ, hỗ trợ từ thầy cô và 

bạn bè. Tuy nhiên hạn chế về thời gian và kinh nghiệm nên đồ án không tránh 

khỏi những thiếu sót. Qua đây, em mong nhận đƣợc sự góp ý của các thầy cô.  
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